	Phụ lục 01

DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016
Nguồn vốn: Ngân sách huyện
(Kèm theo Nghị quyết số 94/2015/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND huyện Trảng Bom khóa II - kỳ họp thứ 15)



	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Tên công trình
	Chủ đầu tư
	Kế hoạch vốn năm 2016
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	NSTT
	XSKT tỉnh hỗ trợ
	Khai thác quỹ đất
	Sự nghiệp kinh tế có tính chất XDCB
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	162.121
	96.921
	20.000
	41.200
	4.000
	 

	I
	Dự phòng để xử lý các vấn đề cấp bách, phát sinh
	 
	15.700
	9.600
	2.000
	4.100
	 
	Sử dụng theo tình hình phát sinh thực tế

	II
	Thanh toán cho các công trình đã thi công hoàn thành từ 31/12/2015 trở về trước
	 
	41.021
	33.821
	7.200
	 
	 
	Chưa tính 1,087 tỷ đồng NST hỗ trợ XHH GTNT; 7,963 tỷ đồng nguồn khuyến nông tỉnh hỗ trợ và 2,1 tỷ đồng Tập đoàn Phong Thái hỗ trợ

	 
	Trong đó: Thanh toán cho các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục
	 
	24.000
	24.000
	 
	 
	 
	 

	III
	Hoàn trả nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi theo lộ trình hoàn trả vốn vay trong năm 2016
	 
	3.800
	 
	3.800
	 
	 
	Hoàn trả nguồn vay tín dụng ưu đãi năm 2014 là 1 tỷ 900 triệu đồng, năm 2015 là 1 tỷ 900 triệu đồng

	IV
	Nhóm công trình chuyển tiếp
	 
	64.000
	26.900
	1.000
	36.100
	 
	 

	 
	Giáo dục
	 
	39.500
	8.500
	 
	31.000
	 
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trần Phú
	Ban QLDA
	3.500
	3.500
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học liên xã Đông Hòa - Trung Hòa
	Ban QLDA
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường Mẫu giáo Anh Đào
	Ban QLDA
	4.500
	 
	 
	4.500
	 
	Bố trí hoàn trả nguồn vay tạm ứng
ngân sách tỉnh năm 2015

	4
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	Ban QLDA
	5.500
	 
	 
	5.500
	 
	Bố trí hoàn trả nguồn vay tạm ứng
ngân sách tỉnh năm 2015

	5
	Trường TH Lý Thường Kiệt
	Ban QLDA
	7.500
	 
	 
	7.500
	 
	Bố trí hoàn trả nguồn vay tạm ứng
ngân sách tỉnh năm 2015

	6
	Trường Tiểu học Trần Phú (phân hiệu 02)
	Ban QLDA
	7.500
	 
	 
	7.500
	 
	Bố trí hoàn trả nguồn vay tạm ứng
ngân sách tỉnh năm 2015

	7
	Trường MG Bình Minh
	Ban QLDA
	6.000
	 
	 
	6.000
	 
	Bố trí hoàn trả nguồn vay tạm ứng
ngân sách tỉnh năm 2015

	 
	Giao thông
	 
	13.000
	9.900
	1.000
	2.100
	 
	 

	8
	Đường trung tâm xã Hố Nai 3 đi 02 ấp Đông Hải, Lộ Đức 
	UBND xã
Hố Nai 3
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	XHH GTNT (chưa tính 4,599 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt)

	9
	Duy tu, sửa chữa đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ Km6+400 đến Km8+285)
	Phòng Quản lý đô thị
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 

	10
	Duy tu, sửa chữa đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ Km4+400 đến Km6+400)
	Phòng Quản lý đô thị
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 

	11
	Đường 30-4 nối dài (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường An Dương Vương)
	Ban QLDA
	6.000
	2.900
	1.000
	2.100
	 
	 

	 
	Văn hóa
	 
	11.500
	8.500
	 
	3.000
	 
	 

	12
	Trung tâm VHTT - HTCĐ xã Sông Thao
	Ban QLDA
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 

	13
	Trung tâm VHTT - HTCĐ xã Đồi 61
	Ban QLDA
	2.500
	2.500
	 
	 
	 
	 

	14
	Trung tâm VHTT - HTCĐ xã Giang Điền
	Ban QLDA
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 

	15
	Trung tâm VHTT - HTCĐ xã Bắc Sơn
	Ban QLDA
	2.500
	2.500
	 
	 
	 
	 

	16
	Trung tâm VHTT - HTCĐ xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	3.000
	 
	 
	3.000
	 
	Bố trí hoàn trả nguồn vay tạm ứng
ngân sách tỉnh năm 2015

	V
	Nhóm công trình khởi công mới
	 
	17.600
	17.600
	 
	 
	 
	 

	 
	Giáo dục
	 
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 

	1
	Sửa chữa Trường THCS Lý Tự Trọng
	Ban QLDA
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 

	 
	Giao thông
	 
	4.800
	4.800
	 
	 
	 
	 

	2
	Đường vào khu quy hoạch chăn nuôi ấp 3
	UBND xã Sông Trầu
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	XHH GTNT (chưa tính 3,287 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt)

	3
	Đường BTNN Đoàn Kết I
	UBND xã Giang Điền
	500
	500
	 
	 
	 
	XHH GTNT (chưa tính 746 triệu đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt)

	4
	Đường vào nghĩa trang ấp Quảng Phát
	UBND xã Quảng Tiến
	400
	400
	 
	 
	 
	XHH GTNT (chưa tính 646 triệu đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt)

	5
	Đường vào tổ 9, ấp Tân Lập 2
	UBND xã Cây Gáo
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	XHH GTNT (chưa tính 1,838 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt)

	6
	Đường liên ấp Lộc Hòa - xã Tây Hòa
	UBND xã Tây Hòa
	400
	400
	 
	 
	 
	XHH GTNT (chưa tính 611 triệu đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt)

	 
	Khác
	 
	11.300
	11.300
	 
	 
	 
	 

	7
	Xây mới nhà Công an xã Tây Hòa
	UBND xã Tây Hòa
	800
	800
	 
	 
	 
	 

	8
	Xây mới nhà Công an - xã đội xã Bàu Hàm
	UBND xã Bàu Hàm
	1.400
	1.400
	 
	 
	 
	 

	9
	Sửa chữa khối trụ sở UBND huyện
	VP. HĐND-UBND
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 

	10
	Xây dựng nhà ở Đại đội Dân quân cơ động A2
	BCH Quân sự huyện
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 

	11
	Trụ sở Trung đội Dân quân thường trực KCN Sông Mây
	BCH Quân sự huyện
	1.400
	1.400
	 
	 
	 
	 

	12
	Đồn Công an KCN Bàu Xéo
	Công an huyện
	3.700
	3.700
	 
	 
	 
	 

	VI
	Nhóm công trình
	 
	20.000
	9.000
	6.000
	1.000
	4.000
	 

	1
	Nhóm duy tu sửa chữa công trình giao thông, thị chính
	 
	4.000
	 
	 
	 
	4.000
	 

	 
	Sự nghiệp giao thông 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	3.000
	 

	 
	Sự nghiệp thị chính 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	1.000
	 

	2
	Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 

	3
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	11.000
	4.000
	6.000
	1.000
	 
	Có danh mục chi tiết các công trình kèm theo


